
Tỉnh 
đi

Tỉnh 
đến

Bến 
đi

Bến 
đến

Bến 
đi

Bến 
đến

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 0119.1319.A Thái Nguyên Hà Nội Bắc Kạn Mỹ Đình
BX Bắc Kạn - QL3 - Thái Nguyên - QL3 - 
Cầu Thăng Long - BX Mỹ Đình

167 180 30 11:15 17:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

2 0119.1219.A Thái Nguyên Hà Nội Bắc Kạn Gia Lâm
BX Bắc Kạn - QL3 - Thái Nguyên - QL3 BX 
Gia Lâm

172 60 60 6:50 12:20
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

3 0119.1719.A Thái Nguyên Hà Nội Bắc Kạn Sơn Tây
BX. Bắc Kạn-Q lộ 3 - Hà Nội - cao tốc 
Thăng Long - BX. Sơn Tây

250 22 60 12:45 6:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty TNHH DV&PT Duy Cường

4 0419.1819.A Thái Nguyên Cao Bằng Bắc Kạn
Liên tỉnh TP 

Cao Bằng
BX Bắc Kạn - QL3 - BX Cao Bằng 120 120 60 7:00 13:00

Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng

6:05 17:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

6:25 13:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX VT Thống Nhất

7:30 14:40
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

8:35 13:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

9:20 15:40
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

10:10 17:40
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

14:45 0:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

16:30 11:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Lịch hoạt động 
trong tháng

Đơn vị tham 
gia khai thác

HTX VT Thống Nhất

HTX vận tải Chùa Hang

1919.1119.A
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 - Phú 

Lương - Chợ Mới - BX Bắc Kạn
86 2130 60Bắc Kạn

Trung tâm 
TP Thái 
Nguyên

Phụ lục VIII

BIỂU ĐỒ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH, NỘI TỈNH ĐI, ĐẾN BẾN XE KHÁCH BẮC KẠN (Mã số bến: 19)

TT
Mã số 
tuyến

Tên tuyến
Hành trình

Cự ly 
(km)

Lưu 
lượng 

cho 

Thời 
gian 
giãn 

Giờ xuất bến

Thái Nguyên Thái Nguyên5



7:00 12:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX vận tải Thống Nhất

7:15 14:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

8:00 13:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

10:30 14:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

12:20 7:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

8:00 14:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

10:00 5:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

11:40 16:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

12:50 7:25
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

16:15 8:45
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

8 1919.1922.A Thái Nguyên Thái Nguyên Bắc Kạn Ngân Sơn Bến xe Bắc Kạn- QL3- Bến xe Ngân Sơn 60 120 60 7:15 11:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

8:15 13:50
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

9:30 12:50
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

14:00 9:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

10 1922.1912.A Thái Nguyên Quảng Ninh Bắc Kạn Móng Cái
BX Móng Cái - QL 18 - Bắc Ninh - QL 3 - 
BX Bắc Kan <A>

460 30 60 17:30 19:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka 
Long

60

HTX vận tải Thống Nhất

1919.1920.A Thái Nguyên

Công ty CPVT Bắc Kạn

1919.1121.A Thái Nguyên Thái Nguyên Bắc Kạn

HTX VT Thống Nhất

60Thái Nguyên Na Rì
Bến xe Bắc Kạn- QL3- QL3B- Bến xe Na Rì 

và ngược lại
65 120

Bến xe Bắc Kạn- QL3B - Bến xe Chợ Đồn 45 90

Bắc Kạn

Bến xe Bắc Kạn-QL3-ĐT258-ĐT258B 
(Nghiên Loan, Xuân La)- Bến xe Pác Nặm

80 90 60

1919.1917.A Thái Nguyên Thái Nguyên Bắc Kạn Chợ Đồn

6

7

9

Pác Nặm



12:20 6:45
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPXK Bắc Giang

8:00 13:45
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX VT Thống Nhất

12 1924.1912.A Thái Nguyên Bắc Ninh Bắc Kạn Quế Võ
BX Bắc Kạn - QL3 - Thái Nguyên - Cao tốc 
(Hà Nội - Thái Nguyên) - QL18 - BX Quế Võ

170 120 30 12:30 6:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 26 chuyến

Công ty TNHH TM&VT Đại Thu

6:30 14:10
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT Bắc Kạn

13:15 5:20
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty TNHH vận tải hành khách Phù 
Cừ

14 1933.1919.A Thái Nguyên Hưng Yên Bắc Kạn
Trung tâm 
TP Thái 

Bình

BX Bắc Kạn - QL3 (Thái Nguyên) - QL3 
mới (Hà Nội - Thái Nguyên) - QL1 - QL5B - 
QL39 (Hưng Yên) - Cầu Triều Dương - 
QL39 - QL10 - BX trung tâm thành phố Thái 
Bình và ngược lại

276 60 60 12:50 6:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty TNHH VT Thiên Hoàng Hải

15 1933.1911.A Thái Nguyên Hưng Yên Bắc Kạn Hưng Yên
BX Hưng Yên - QL.39 - QL.5 - Đức Giang - 
Ngô Gia Tự - QL.3 - BX Bắc Kạn <A>

250 30 30 5:30 12:10
Ngày 1 chuyến, 
tháng 28 chuyến

Công ty TNHH VT HK Phù Cừ

5:00 15:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:30 5:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

17 1937.1925.A Thái Nguyên Ninh Bình Bắc Kạn Trực Ninh
BX. Trực Ninh - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL21B - QL21 - QL1A - QL3 - BX. 
Bắc Kạn <A>

230 90 15 12:35 5:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CP Trường Duy

165 15

60

Công ty TNHH ô tô Đại Duy

1924.1920.B Thái Nguyên Bắc Ninh Bắc Kạn Bắc Giang

BX Bắc Giang - Đường Xương Giang - 
Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Lê Lợi - 

Đường Hùng Vương - QL1A - QL37 - Đình 
Trám - Thái Nguyên - BX Bắc Kạn

145 120

210 60

11

1931.1904.A Thái Nguyên Hải Phòng Bắc Kạn Hải Dương Hải Dương - QL5 - QL3 - Bắc Kạn <A>

16

230

1937.1922.A Thái Nguyên

13

Ninh Bình Bắc Kạn Giao Thủy

BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức 
Thọ - QL10 - QL21B - QL21 - QL1A - Cầu 

Giẽ - Pháp Vân - QL1A - QL3 - BX Bắc Kạn 
<A>

274
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